
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 63 1000 TD UBT

17 2 56 2032 UXTC 12 tuần

17 3 48 1001 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

17 4 48 1001 UXTC 16 tuần

17 5 39 2002 NXTC 14tuần

18 6 32 0000 UBT(P) 22cm

18 7 53 1021 UXTC 14 tuần

18 8 41 2002 UXTC 24 tuần/VMC Bóc NXTC

19 9 60 4004 UBT(T) 12cm

19 10 50 4004 UXTC 14tuần/VMC UBT

19 11 51 5005 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 18 ĐT UBT(P) 30cm

17 2 58 8026 SSD độ III + TD KBT

17 3 48 1001 UXTC 16 tuần

17 4 44 0000 NXTC 14tuần

18 5 54 3003 UXTC 20 tuần

18 6 52 3002 UBT(P) 23cm

18 7 25 1001 NXTC 16 tuần

19 8 69 4014 UBT (T) 6 cm

19 9 50 1011 UXTC 6cm (thòng ÂĐ)

19 10 44 2002 UXTC 5 tháng

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + QUÝ.CK1PNT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + QUÝ.CK1PNT

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + THẢO.CK1PNT

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + THẢO.CK1PNT

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + THẢO.CK1PNT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS SẢN A + TẤN ĐẠT (S)

BS SẢN A + LỆ QUYÊN (C)

N.P.MAI + THIÊN TRANG + GIÀU.CK1PNT

N.P.MAI + THIÊN TRANG + GIÀU.CK1PNT

HƢƠNG THU + THANH THÚY + VĂN UYÊN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + VĂN UYÊN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HỮU HẢI.SB + HỢP.SB (S)

BS SẢN A + MẢNH.SB + VÂN.SB (C)

VIỆT THANH +PHƢƠNG.PNT+ KHANH.CK1PNT

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT+ KHANH.CK1PNT

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT+ KHANH.CK1PNT

Cắt TC toàn phần + 2PP  

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD   

Bóc u, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS ổ bụng, cắt TC + 2PP

Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 02/03/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRẦN THỊ HOA

HUỲNH THỊ LỆ

HỒ THỊ LIÊN

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ VÀNG

NGUYỄN THỊ THƠ

THỊ THU

MAI THỊ HẸN

TRỊNH THỊ LANH

ĐỖ THỊ TUYẾT TRÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRẦN KIM HOÀNG

TRƢƠNG THỊ TÌNH

TỐNG THỊ HUỲNH

TRẦN THỊ THU ÚT

CAO THỊ KIM ANH

PHẠM MINH LAN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỆ

ĐỖ THỊ LIÊN

744

9818

715

709

645

703

693

680

671

702

SHC

586

20 B

22 B

21 B

640

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

622

669

604

749

PM

Ngày: 24/02/2014 

Ngày: 25/02/2014 

563

19 B



11 35 ĐT NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 72 100010 UBT 10cm

17 2 49 2002 UXTC 16 tuần

17 3 39 2012 NXTC 12 tuần

17 4 44 2002 UXTC 16 tuần

17 5 33 0000 NXTC 12 tuần

18 6 54 2002
UXTC 16 tuần

18 7 42 1001 TD LNMCơ TC

18 8 41 0000 NXTC 14 tuần/Mong con

19 9 52 4004 UBT 8cm, CĐPB: U giả nang/ VMC

10 0                              Cắt TC

19 11 51 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 12 41 2002 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

3 0 0

3 0 0

17 1 56 1001 UXTC 14 tuần

17 2 48 3002 UXTC 16 tuần

17 3 33 1001 NXTC 18tuần

18 4 47 2002 UBT (P) 8cm/VMC 3 lần(MLT 2 lần,

5 0                                UBT)

18 6 49 0000 UXTC 14 tuần

18 7 37 2042 NXTC 12 tuần

19 8 52 2012 UXTC 16 tuần

19 9 48 2002 UXTC 16 tuần

19 10 46 2002 UXTC 14 tuần/Cƣờng giáp

19 11 46 1011 UBT 2bên 12cm

19 12 42 1001 NXTC + UBT 12cm V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

BS SẢN A + H.NHẬT + TUYẾT.SB (C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + THẮNG.SB

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + THẮNG.SB

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + THẮNG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

    

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

    

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

BS SẢN A + HUYỀN.SB + TRẦN NHUNG.SB(S)

NGỌC HẢI + NHU + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + NHU + ANH TUẤN

T.HÒA + HƢƠNG.PNT + NG.CHÂU.SB

T.HÒA + HƢƠNG.PNT + NG.CHÂU.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ 

BS SẢN A + TIỀU.SB + HƢNG.SB (S)

BS SẢN A + ĐAN THANH.SB + LƢU HIỀN.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + ANH TUẤN

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX +UBT, nếu KĐ cắt TC+ Bóc UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP còn lại

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

ĐÀM THỊ HẾT

NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH

TRẦN THANH THÚY

DIỆP THỊ OANH

PHAN THỊ BÍCH THÚY

NGUYỄN THỊ DUNG

BÙI THỊ HẢI

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ LAN

TRẦN THỊ NGỌC THẢO

DƢƠNG THỊ MỸ NƢƠNG

LÊ THỊ DUNG

PHAN THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

LÊ THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ NÂU

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ PHE

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

ĐỖ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

ĐÀO THỊ DUYÊN

TRẦN THỊ VĨNH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

25 b

795

736

823

888

26 b

839

824

602

837

525

788

820

822

710

9767

07 S

772

753

488

846

830

670

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/02/2014 

Ngày: 27/02/2014 

Ngày: 28/02/2014 



3 0 0

3 0 0

17 1 20 1001 UBT(T) 25cm

17 2 45 0000 UXTC 14 tuần

17 3 34 ĐT NXTC 18tuần

18 4 49 1001 UXTC 14 tuần/ VMC ĐS

18 5 45 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 6 47 ĐT Adenomyose

7 35 3003 NXTC 12 tuần/Thiếu máu

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHÚC.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHÚC.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHÚC.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + LOAN.SB + TOÀN.SB (S)

THU HÀ 2 + TRẦN TRANG.SB + ĐIỆN.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TRÍ 1

NGỌC TRANG + TRÍ 1 + VINH.SB

NGỌC TRANG + TRÍ 1 + VINH.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

ĐINH THỊ HOÀI HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

TRƢƠNG THỊ THU THỦY

LÊ THỊ LƢỢNG

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ LÀI

VŨ THỊ LỆ THU855

779

892

857

877

791

9121

Thứ: SÁU 


